
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Hưng 31181022091 KTBĐS 398 online 3.5 3.5 không thay đổi 

2 Huỳnh Ngọc Trúc 31181020092 kế toán quốc tế 2 402 online 4 4 không thay đổi 

3 Phạm Thị Kim Tiền 31201026620 TAP2 451 online 7.5 7.5 không thay đổi 

4 Phan Ngọc Ánh Hồng 31201026890 TAP2 452 online 5.5 5.5 không thay đổi 

5 Bùi Quang Ẩn 31201025301 LKD 453 online 7.5 7.5 không thay đổi 

6 Lê Diễm Quỳnh 31201027234 NLKT 454 online 8 8 không thay đổi 

7 Nguyễn Phước Lộc 31201025486 NLKT 455 online 8.5 8.5 không thay đổi 

8 Mạch Thị Yến Nhi 31171023914 PT Tài chính 456 online 6 6 không thay đổi 

9 Phan Ngọc Ánh Hồng 31201026890 KT vĩ mô 457 online 6.5 6.5 không thay đổi 

10 Nguyễn Phước Lộc 31201025486 KT vĩ mô 458 online 7.5 7.5 không thay đổi 

11 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 31201022283 KT vĩ mô 459 online 6 6 không thay đổi 

12 Nguyễn Công Quốc 31201020862 LTXS 461 online 8 8 không thay đổi 

13 Phạm Thị Kim Dung 31201021986 LKD 462 online 8 8 không thay đổi 

14 Trần Văn Mười 31191026812 KN mềm 463 online 8.5 8.5 không thay đổi 

15 Đoàn Thảo Mai 31191026964 KTL 464 online 7.5 7.5 không thay đổi 

16 Nguyễn Bá Đức Duy 31191024536 KTL 465 online 8 8 không thay đổi 

17 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 31191026340 KTL 465 online 8 8 không thay đổi 

18 Phan Thị Huỳnh Hoa 31191025550 KTL 465 online 8 8 không thay đổi 

19 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 31191023014 HĐNS vốn ĐT 468 online 8 8 không thay đổi 

20 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 31191026340 HĐNS vốn ĐT 469 online 8.5 8.5 không thay đổi 

21 Nguyễn Thu Uyên 31191026553 HĐNS vốn ĐT 469 online 7.5 7.5 không thay đổi 

22 Nguyễn Thu Uyên 31191026553 TC DN NC 470 online 7.5 7.5 không thay đổi 

23 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 31191026340 TC DN NC 470 online 7.5 7.5 không thay đổi 

24 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 31191023014 TC DN NC 471 online 8 8 không thay đổi 

25 Trần Thảo Nguyên 31201021425 KTVM 476 online 6.5 6.5 không thay đổi 

26 Phạm Thị Kim Dung 31201021986 KTVM 477 online 8.5 8.5 không thay đổi 

27 Phạm Duy Minh 31201026361 KTVM 478 online 7 7 không thay đổi 

28 Phạm Thị Kim Dung 31201021986 NLKT 479 online 8 8 không thay đổi 

29 Cao Hoàng Yến Khanh 31181020901 KT quốc tế 2 480 online 2.5 2.5 không thay đổi 

30 Tống Thị Thu Hoài 31181024854 KT quốc tế 2 480 online 1 1 không thay đổi 

31 Trần Minh Long 31181021199 KT quốc tế 2 481 online 5 5 không thay đổi 

32 Lê Đặng Thùy Trang 31181023336 KT quốc tế 2 482 online 5 5 không thay đổi 

33 Nguyễn Thị Minh Hằng 31181024916 KT quốc tế 2 482 online 3.5 3.5 không thay đổi 

34 Ngô Thị Thu Trang 31181022671 KT quốc tế 2 483 online 5 5 không thay đổi 

35 Phạm Việt Vũ 31181022717 KT quốc tế 2 484 online 3.5 3.5 không thay đổi 

36 Lê Nguyễn Thùy Duyên 31191021329 KTTC 485 online 4 4 không thay đổi 

37 Nguyễn Lâm Thúy Vy 31191024295 KTTC 485 online 4.5 4.5 không thay đổi 

38 Lương Nguyễn Quỳnh Mai 31181023969 KTTC 2A 486 online 7 7 không thay đổi 

39 Sử Tánh Thiên Châu 31191023127 KTTC 2A 487 online 8 8 không thay đổi 

40 Trần Nguyễn Vân Anh 31191024818 KTL 494 online 5 5 không thay đổi 
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